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Mẫu số 01
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________



ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
………[footnoteRef:1]……….. [1:  Tên Di sản văn hóa phi vật thể.] 


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên (các) di sản văn hóa phi vật thể:
2. Tên (các) loại hình di sản văn hóa phi vật thể:
3. Địa điểm phân bố của di sản văn hóa phi vật thể[footnoteRef:2]: [2:  Ghi tới cấp thôn/làng trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố trong phạm vi 01 xã; ghi tới cấp xã trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố ở từ 02 xã trở lên.] 

4. Năm di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh/ đưa vào Danh mục của quốc gia:[footnoteRef:3] [3:  Ghi rõ cho từng di sản, danh mục, danh sách.] 

5. Cơ quan trực tiếp quản lý đề án:…
6. Thời gian thực hiện đề án:…..
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết xây dựng đề án: (vai trò, ý nghĩa của di sản đối với cộng đồng và quốc gia; khái quát những thách thức, nguy cơ trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể).
2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án: (Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan).
III. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu tổng quát
2. Mục tiêu cụ thể
IV. Khái quát về di sản và hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
1. Mô tả về một hoặc nhiều di sản văn hóa phi vật thể thuộc phạm vi, đối tượng của đề án; cá nhân, cộng đồng chủ thể di sản; giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.
2. Hiện trạng thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
3. Các vấn đề, yếu tố, nguy cơ cụ thể tác động tới thực hành, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
4. Phân tích, đánh giá tác động của đề án đến hiện trạng thực hành di sản văn hóa phi vật thể.
V. Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
VI. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, hoạt động triển khai cụ thể của đề án
VII. Lộ trình, thời gian triển khai
VIII. Kinh phí triển khai; 
IX. Tên, nội dung các dự án thành phần (nếu có)
X. Trách nhiệm (của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tổ chức thực hiện.

	(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …  
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......
………………..….[footnoteRef:4] [4:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao.] 

_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

	Số….../……
	……., ngày … tháng … năm….




BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUỐC GIA 
về việc thực hiện Công ước 2003 và về hoạt động bảo vệ các di sản trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Hạn nộp: 30/9/….[footnoteRef:5]  [5:  Năm phải nộp báo cáo.] 


1. Tên di sản:
2. Thời gian báo cáo (6 năm):
3. Tình trạng di sản được ghi danh trong thời gian báo cáo
a) Nêu sự thay đổi về chức năng xã hội và văn hóa của di sản so với thời điểm được ghi danh; ý nghĩa của di sản hiện nay đối với cộng đồng nói chung và với cộng đồng chủ thể di sản nói riêng
b) Nêu sự thay đổi so với khi được ghi danh, về các đặc điểm của người nắm giữ và thực hành di sản, trong đó, trình bày rõ vai trò cụ thể của những người có trách nhiệm đặc biệt với di sản so với những người khác trong cộng đồng chủ thể di sản. 
c) Mô tả chi tiết, cụ thể về:
- Sức sống hiện nay của di sản so với thời gian trước, ví dụ: số lượng câu lạc bộ và người thực hành, người theo học; 
- Tình trạng thực hành di sản (trong cộng đồng di sản, tham gia các liên hoan, hội thi…, tần suất thực hành, mức độ thực hành…); 
- Tình trạng truyền dạy và thế hệ kế cận; 
- Tình trạng sức sống của di sản trong đời sống đương đại; 
- Các biện pháp bảo vệ, đề án, dự án bảo vệ, khôi phục các yếu tố truyền thống; 
- Các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đầu tư kinh phí bảo vệ và phát huy giá trị di sản từ địa phương;
- Xác định và mô tả các nguy cơ, nếu có, đến sự thực hành và truyền dạy cho thế hệ tiếp nối di sản. 
d) Về thực hiện các biện pháp bảo vệ 
- Mô tả các biện pháp đã thực hiện để quảng bá và củng cố di sản, đặc biệt trình bày chi tiết những biện pháp bảo vệ được thực hiện nhờ có sự ghi danh di sản vào Danh sách.
- Mô tả sự tham gia của các cộng đồng chủ thể, người thực hành, nghệ nhân cũng như các cơ quan liên quan và các tổ chức phi chính phủ trong việc bảo vệ di sản và mô tả những cam kết tiếp tục bảo vệ di sản của họ.
đ) Cung cấp thông tin về các cơ quan, tổ chức liên quan đến di sản
- (các) cơ quan có thẩm quyền đã tham gia vào việc quản lý và/hoặc bảo vệ di sản;
- (các) tổ chức của cộng đồng hoặc nhóm người liên quan đến di sản và bảo vệ di sản.
e) Miêu tả các biện pháp mà chính quyền địa phương có di sản đã thực hiện, để đảm bảo sự tham gia rộng rãi nhất của các cộng đồng chủ thể, người thực hành, nghệ nhân, các cơ quan liên quan cũng như các tổ chức phi chính phủ trong quá trình chuẩn bị Báo cáo này.

	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 














Mẫu số 03
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.........
……………….[footnoteRef:6] [6:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao.] 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

	Số…./……
	…., ngày … tháng … năm….




BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUỐC GIA 
về bảo vệ di sản trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể 
cần bảo vệ khẩn cấp
Hạn nộp: 30/9/….[footnoteRef:7]  [7:  Năm phải nộp báo cáo.] 


1. Tên di sản:
2. Thời gian báo cáo (4 năm/lần):
3. Tình trạng di sản được ghi danh trong thời gian báo cáo
a) Nêu sự thay đổi về chức năng xã hội và văn hóa của di sản so với thời điểm được ghi danh; ý nghĩa của di sản hiện nay đối với cộng đồng nói chung và với cộng đồng chủ thể di sản nói riêng
b) Nêu sự thay đổi so với khi được ghi danh, về các đặc điểm của người nắm giữ và thực hành di sản, trong đó, trình bày rõ vai trò cụ thể của những người có trách nhiệm đặc biệt với di sản so với những người khác trong cộng đồng chủ thể di sản. 
c) Mô tả chi tiết, cụ thể về:
- Sức sống hiện nay của di sản so với thời gian trước, ví dụ: số lượng câu lạc bộ và người thực hành, người theo học; 
- Tình trạng thực hành di sản (trong cộng đồng di sản, tham gia các liên hoan, hội thi…, tần suất thực hành, mức độ thực hành…); 
- Tình trạng truyền dạy và thế hệ kế cận; 
- Các biện pháp bảo vệ, đề án, dự án bảo vệ, khôi phục các yếu tố truyền thống; 
- Các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đầu tư kinh phí bảo vệ và phát huy giá trị di sản từ địa phương;
- Xác định và mô tả các nguy cơ, nếu có, đến sự thực hành và truyền dạy cho thế hệ tiếp nối di sản. 
d) Về thực hiện các biện pháp bảo vệ trong thời gian của báo cáo (đã đưa ra trong kỳ báo cáo trước)
- Mục tiêu và kết quả:
+ Mục tiêu đưa ra trong kỳ báo cáo là gì (ví dụ: về chính sách, đầu tư kinh phí, tôn vinh nghệ nhân, tạo điều kiện thực hành, truyền dạy, tổ chức liên hoan, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể,…) 
+ Kết quả đạt được trong thời gian này là gì? 
- Các hoạt động bảo vệ: 
+ Từ mục tiêu đưa ra, mô tả những hoạt động được thực hiện trong thời gian của báo cáo để đạt được những kết quả mong đợi này. 
+ Chỉ rõ tất cả những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ di sản.
- Mô tả về sự tham gia của các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân vào hoạt động bảo vệ (tên cơ quan, tổ chức, thông tin cơ bản…) như: 
+ Cộng đồng chủ thể di sản (câu lạc bộ, nghệ nhân);
+ Chính quyền (các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn);
+ Các nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội… 
- Trình bày rõ tiến độ thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể. 
- Cho biết ngân sách chi cho từng hoạt động cụ thể và chỉ rõ từ nguồn nào (từ chính phủ, quỹ, từ cộng đồng, nguồn xã hội hóa…) 
- Đánh giá toàn diện hiệu quả các hoạt động đã thực hiện để đạt được kết quả mong đợi và hiệu quả của việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động này. Nêu rõ các hạn chế trong quá trình thực hiện. 
đ) Đề xuất các biện pháp bảo vệ trong giai đoạn tiếp theo
- Đề xuất kế hoạch bảo vệ di sản, cụ thể: 
+ Mục tiêu và kết quả mong đợi; 
+ Các hoạt động chính sẽ thực hiện để đạt được kết quả mong đợi;
+ Nhà nước hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch này như thế nào?
- Nêu rõ thời gian biểu cho kế hoạch bảo vệ này trong khung thời gian 4 năm tiếp theo (thời gian của báo cáo định kỳ).
- Kinh phí cụ thể để thực hiện các hoạt động sắp tới (chỉ rõ nguồn kinh phí từ chính phủ, quỹ, từ cộng đồng, nguồn xã hội hóa…).
- Mô tả các cộng đồng, nhóm người và cá nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ tham gia như thế nào trong việc đề xuất kế hoạch bảo vệ và thực hiện kế hoạch đó (bao gồm cả vai trò về giới).
- Cho biết (các) cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý và/hoặc bảo vệ di sản; (các) tổ chức của cộng đồng hoặc nhóm người quan tâm đến di sản và bảo vệ di sản.
e) Mô tả các biện pháp đã thực hiện để đảm bảo sự tham gia rộng rãi nhất của các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân liên quan hay các tổ chức phi chính phủ có liên quan trong quá trình xây dựng báo cáo định kỳ này.

	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


Mẫu số 04


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 __________________________________
[bookmark: loai_2_name]
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ 
HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG/ BẢO HIỂM Y TẾ 
(Áp dụng cho đối tượng được phong tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................................................................
2. Mã định danh cá nhân/thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước: Số ……... ngày cấp …../ …../ ….. nơi cấp ..............................................................................
3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................. ..................
.........................................................................................................................
4. Quyết định phong tặng số ……./……… ngày ….. tháng ….. năm……….
5. Chế độ đang hưởng:
a) Có thẻ BHYT không?      Không □        Có □
Nếu có: Mức đóng BHYT hiện được Nhà nước hỗ trợ: 100% □       70% □
b) Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:………………... đồng.
c) Trợ cấp xã hội hàng tháng: ……………………… đồng.
d) Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………………đồng.
đ) Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: …………………. đồng.
6. Chế độ đề nghị được hưởng theo quy định về chi cho chủ thể di sản văn hóa phi vật thể tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.
a) Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng □                   b) Bảo hiểm y tế □
7. Các giấy tờ có liên quan:
........................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	…, ngày … tháng …. năm ...
NGƯỜI KHAI[footnoteRef:8]
(Ký, ghi rõ họ tên) [8:  Người khai ký và ghi rõ họ tên: Trường hợp người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế không thể viết tờ khai thì người khai hộ sau khi hoàn thành tờ khai đọc để người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế thông qua và điểm chỉ; ghi họ và tên của người đề nghị hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế.] 



[bookmark: loai_5]Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ____________________________________
[bookmark: loai_5_name]
GIẤY ĐỀ NGHỊ 
THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG/ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu ……..…..

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):........................................................................... 
2. Mã định danh cá nhân/thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước: Số ……….... ngày cấp …../ …../ ….. nơi cấp ..........................................................................
3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................. 
4. Danh hiệu được phong tặng (Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú):.........
.....................................................................Năm được phong tặng.................
Hiện đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế theo Quyết định số……… ngày .... tháng .... năm ….. của UBND……………………..… 
Nay, tôi tự nguyện thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế nêu trên.
Đề nghị Ủy ban nhân dân ………………………………. giải quyết.

	
	…., ngày … tháng … năm ....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


[bookmark: loai_6]
















Mẫu số 06
  UBND (cấp xã)……..
[bookmark: loai_6_name]
DANH SÁCH 
ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
HƯỞNG TRỢ CẤP SINH HOẠT HÀNG THÁNG, BẢO HIỂM Y TẾ
(Kèm theo công văn số …../… ngày ….. tháng ….. năm 20.... 
của UBND xã/phường/đặc khu …………..)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Danh hiệu phong tặng
	Chế độ đang hưởng
	Đề nghị hưởng
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Bảo hiểm y tế
	Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
	Trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng
	Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng
	Trợ cấp, phụ cấp khác hàng tháng
	Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng (1000 đồng)
	Bảo hiểm y tế
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

[bookmark: _GoBack]NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
….., ngày ….. tháng ..... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Ghi chú:
- Các cột:  4, 5, 6, 7, 8: đánh dấu X nếu có.
- Các cột: 9, 10: ghi cụ thể mức.
Phụ lục II
BIỂU MẪU TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH 
QUẢN LÝ, HỒ SƠ GÓP Ý QUY CHẾ BẢO VỆ DI SẢN THẾ GIỚI
VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC DI SẢN THẾ GIỚI
(Kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ)

	Tên mẫu
	Nội dung

	Mẫu số 01
	Văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

	Mẫu số 02
	Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

	Mẫu số 03
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới

	Mẫu số 04
	Văn bản đề nghị góp ý Quy chế bảo vệ di sản thế giới

	Mẫu số 05
	Tờ trình đề nghị phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới

	Mẫu số 06
	Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới

	Mẫu số 07
	Báo cáo thường niên về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và quản lý di sản thế giới



















Mẫu số 01
	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH[footnoteRef:9] [9:  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.] 

_____________

Số: …../….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …




Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
[bookmark: _Hlk205213267]Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
………1…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý Di sản thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý).
Trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định (gửi kèm theo dự thảo Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới, các văn bản, tài liệu liên quan: ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới).
Trân trọng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..


	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH 1
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)















Mẫu số 02
	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT[footnoteRef:10] [10:  Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.] 

____________

Số: …../TTr…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …



TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, 
điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, 
thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
                 Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
…………1……… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý). 
Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch di sản thế giới, các văn bản, tài liệu liên quan: ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ý kiến góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..
	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT 1
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Mẫu số 03
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT[footnoteRef:11] [11:  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.] 

___________

Số: …../QĐ-…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …




QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới 
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, 
thời kỳ của Kế hoạch quản lý)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRỰC TIẾP 
QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI)

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh (hoặc cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới) về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới)… tại Văn bản số ….ngày ….. tháng ….. năm ….. (kèm hồ sơ);
Theo đề nghị của ……………………………..
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, thời kỳ của Kế hoạch quản lý), (có kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hoặc Thủ trưởng cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 1
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số 04
	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ GÓP Ý[footnoteRef:12] [12:  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.] 

_____________

Số: ……../…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …




Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
……1…… được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến với Quy chế bảo vệ Di sản thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố).
Trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định (gửi kèm theo dự thảo Quy chế bảo vệ di sản thế giới; các văn bản, tài liệu liên quan: ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy chế bảo vệ di sản thế giới). 
Trân trọng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..


	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ GÓP Ý 1
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
















Mẫu số 05

	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT[footnoteRef:13] [13:  Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương giao quản lý, sử dụng di sản thế giới.] 

_____________

Số: ………../TTr…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …




TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới 
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/
Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
 được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
………1…… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới) phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới (tên của Di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương). 
Trân trọng.
(Gửi kèm theo dự thảo Quy chế bảo vệ Di sản thế giới; các văn bản, tài liệu liên quan: ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ý kiến góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy chế bảo vệ di sản thế giới).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..


	CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT 1 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








Mẫu số 06

	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT[footnoteRef:14] [14:  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới.] 

___________

Số: …../QĐ-…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …




QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế bảo vệ di sản thế giới 
(Tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 
(HOẶC BỘ TRƯỞNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH, CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRỰC TIẾP 
QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI)


Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ các quy định khác có liên quan (nếu có);
Theo đề nghị của…. (tên cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới, đề nghị phê duyệt Quy chế bảo vệ di sản thế giới)… tại Văn bản số ……..….ngày ….. tháng ….. năm ….. (kèm hồ sơ);
Theo đề nghị của…………………………………………………
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ di sản thế giới (tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….. tháng ….. năm 20….
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng tổ chức trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- Lưu: VT,…..
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 1
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu số 07
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG DI SẢN THẾ GIỚI
___________________
Số: …./BC-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
(Tên địa phương), ngày … tháng … năm …



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 20….
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI 
(Tên di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương …………
                /Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới (nếu có)

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan………………………………………
Tổ chức được giao quản lý, sử dụng di sản thế giới (Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới) báo cáo thường niên năm 20…. (trước ngày 01 tháng 12 hằng năm) về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và quản lý di sản thế giới tên của di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) với các nội dung chính sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quy chế, quy định...)
Kết quả tham mưu cho cấp có thẩm quyền ở địa phương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ di sản thế giới.
2. Về tổ chức bộ máy và nguồn lực
- Nêu những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy (nếu có): ………………………………………………………………….
- Đánh giá về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trực tiếp bảo vệ, quản lý di sản thế giới: ……………………………………………………………………
3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 
- Tóm tắt về nội dung và kết quả thực hiện từng chương trình, dự án hoạt động nghiên cứu khoa học đã triển khai thực hiện: ………………………………
4. Về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới
a) Hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản thế giới theo Quy hoạch, Kế hoạch quản lý di sản thế giới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
b) Hoạt động trưng bày, triển lãm, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội, sự kiện, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu được tổ chức tại di sản thế giới: …………………………………………………………………………..
c) Công tác hướng dẫn thuyết minh tại di sản thế giới: ………………………
d) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới: …………………………………………………………
đ) Các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới theo nhiệm vụ của các tổ chức được giao quản lý, sử dụng di sản thế giới quy định tại Điều 29 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.
5. Về hợp tác quốc tế
Nêu tóm tắt nội dung và kết quả của từng chương trình, dự án hợp tác quốc tế đã triển khai trong thời kỳ báo cáo: ……………………………………………
6. Về việc kiểm tra, giám sát di sản thế giới
a) Kiểm tra, giám sát của UNESCO (nếu có): ………………………………
b) Kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương có liên quan (nếu có): ……
c) Kiểm tra, giám sát ở địa phương: …………………………………………
d) Tự kiểm tra, giám sát của tổ chức được giao quản lý, sử dụng di sản  thế giới: Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về chỉ số giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn yếu tố gốc của di sản thế giới, các Ban/Trung tâm Di sản thế giới đánh giá, cung cấp thông tin về các chỉ số chính sử dụng giám sát tại di sản thế giới.
II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN THẾ GIỚI THEO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Quản lý phát triển du lịch gắn với bảo vệ các giá trị di sản thế giới (Effective Governance and visitor management protecting world heritage values).
a) Số lượng khách theo từng tháng ……/Quý …/năm 20…
b) Đánh giá sức tải cho từng điểm tham quan chính trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm.
c) Đề xuất giải pháp quản lý, điều tiết khách tham quan cho từng điểm tham quan chính trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm.
2. Thống kê đóng góp của di sản thế giới với phát triển văn hóa, xã hội bền vững (Contribution to social and cultural sustainability - inclusive social development)
a) Đóng góp của di sản thế giới với phát triển văn hóa bền vững ở địa phương (bảo tồn di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể; đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới).
b) Đóng góp của di sản thế giới với phát triển xã hội bền vững ở địa phương; giải quyết tốt và hài hòa giữa nhu cầu bảo tồn di sản với nguyện vọng của cộng đồng địa phương và của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
c) ……………………………………………………………………………
3. Thống kê đóng góp của di sản thế giới với phát triển kinh tế bền vững ở địa phương (Contribution to economic sustainability)
a) Đóng góp thông qua hoạt động du lịch (số lượng khách tham quan trong nước và quốc tế).
b) Đóng góp thông qua hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan, nghiên cứu ở trong và xung quanh các di sản thế giới.
c) Đóng góp về việc tạo công ăn, việc làm, cải thiện sinh kế bền vững của cộng đồng địa phương.
d) ……………………………………………………………………………
4. Vai trò của di sản thế giới với bảo vệ môi trường (Contribution to environmental sustainability)
a) Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường - sinh thái của di sản thế giới theo hướng bền vững;
b) Bảo đảm môi trường khí hậu ổn định, chất lượng nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học.
c) ……………………………………………………………………………
5. Vai trò của di sản thế giới đối với việc tăng cường hòa bình và an ninh, bao gồm thúc đẩy quan hệ đối tác và bảo tồn, vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, việc giảm thiểu bất bình đẳng (nếu có) ……………………………………………
6. Đề xuất kế hoạch triển khai năm 20… tiếp theo: …………………………
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
1………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………..
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
1………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………
Tổ chức được giao quản lý, sử dụng Di sản Thế giới (Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới) báo cáo thường niên năm 20… về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và quản lý Di sản Thế giới (tên di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) và đề nghị (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương……. /Bộ, ngành liên quan) xem xét, chỉ đạo.
(Kèm theo Phụ lục: Số liệu thống kê hằng năm của Di sản Thế giới).

	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để báo cáo);
- Sở VHTTDL/Sở VHTT;
- ……………………..
- Lưu: VT,...
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu) 








	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG DI SẢN THẾ GIỚI
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________



Phụ lục
SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẰNG NĂM CỦA DI SẢN THẾ GIỚI 
(Tên di sản thế giới thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) (20….)
(Kèm theo Báo cáo số……./BC-….. ngày…. tháng…. năm 20….của…….)

	TT
	Nội dung
	Số liệu
	Ghi chú

	1
	Tổng số viên chức, người lao động
	
	

	a
	Trình độ chuyên môn (học hàm; học vị)
	
	

	b
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh/ngôn ngữ khác)
	
	

	2
	Số lượng khách tham quan di sản thế giới 
	
	

	a
	Khách trong nước
	
	

	b
	Khách quốc tế
	
	

	3
	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
	
	

	a
	Kinh phí thu từ bán vé
	
	

	b
	Kinh phí thu từ hoạt động dịch vụ
	
	

	4
	Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát
	
	

	5
	Số vụ vi phạm được phát hiện
	
	

	
6
	Số lượng đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học
	
	

	7
	Số lượng các cuộc trưng bày, triển lãm
	
	




